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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin về học phần:
Tên học phần: MĨ THUẬT NÂNG CAO VÀ PP PHÁT TRIỂN NĂNG KHIẾU MĨ THUẬT CHO TRẺ MẦM NON 3
Tên tiếng Anh: 	
Mã học phần:	[.....]
[1] Học phần thuộc khối kiến thức:
	Kiến thức giáo dục đại cương
	Kiến thức chuyên nghiệp

	
	Cơ sở của ngành
	Chuyên ngành
	Bổ trợ và nâng cao 
(tự chọn)

	
	
	
	X



[2] Đối tượng sinh viên: (trình độ/ngành/năm học)
· Trình độ:	Cao đẳng  	
· Ngành học:	Giáo dục Mầm non			
· Năm học: 	3
[3] Số tín chỉ:	2
Phân bổ thời gian:
	Phân bổ
	Số tiết

	· Giờ lên lớp:
	30

	Lý thuyết (15 tiết/1 tín chỉ)
	10

	Thảo luận trên lớp (30  tiết/1 tín chỉ)
	10 (20)

	· Giờ tự học (45 giờ/1 tín chỉ)
	10

	Hoạt động theo nhóm
	4 (12)

	Cá nhân
	6 (18)


[4] Yêu cầu của học phần về phòng học, trang thiết bị cần thiết để giảng dạy:
· Phòng học:		Phòng học lý thuyết/ thực hành
· Phòng thi: 		Phòng thi lý thuyết/ thực hành
· Tổ chức thi:	Phòng Đào tạo tổ chức 	Khoa tổ chức 
· Trang thiết bị cần thiết:	Máy chiếu + bảng, phấn/ bút
· Yêu cầu đặc biệt khác: sinh viên chuẩn bị đủ đồ dùng và nguyên vật liệu
[5] Các học phần liên quan (nếu có):
      +     Học phần tiên quyết: Mĩ thuật, Tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non, Mĩ thuật nâng cao và Phát triển năng khiếu cho trẻ mầm non 1,2, Các học phần chuyên ngành giáo dục mầm non.
+    Học phần song hành:
+    Học phần kế tiếp: Mĩ thuật nâng cao và Phát triển năng khiếu cho trẻ mầm non 3
2. Thông tin về đơn vị phụ trách chuyên môn, giảng viên giảng dạy:
[1] Khoa/Phòng:	Giáo dục mầm non
Tổ bộ môn:	
[2] Giảng viên biên soạn đề cương và phụ trách giảng dạy:
· Họ và tên: Phạm Thị Nguyên Chi
· Học hàm - Học vị: 	Thạc sĩ
· Địa chỉ cơ quan: 	182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, TP.HCM
· Điện thoại liên hệ: 	0903122480	
· Hộp thư điện tử (emai): chiphamthinguyen@ncehcm.edu.vn

· Họ và tên: Pham Thảo Thùy Trân
· Học hàm - Học vị: Thạc sĩ
· Địa chỉ cơ quan:      182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, TP.HCM
· Điện thoại liên hệ:   0908024616
· Hộp thư điện tử (emai): tranphamthaothuy@ncehcm.edu.vn
3. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 
Học phần “Mĩ thuật nâng cao và phương pháp PTNKMT cho trẻ MN 3” hình thành và củng cố cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về năng khiếu mĩ thuật của trẻ MN, các hình thức, phương pháp phát hiện trẻ có năng khiếu mĩ thuật trong HĐTH. Từ đó, sinh viên có thể lập kế hoạch, xây dựng môi trường, tổ chức và đánh giá kết quả các HĐTH nhằm PTNKMT cho trẻ ở trường MN.
4. Mục tiêu và kết quả dự kiến của học phần
Mục tiêu của học phần: 
Kiến thức: 
· Trình bày được khái niệm, vai trò, mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ phát triển năng khiếu mĩ thuật cho trẻ mầm non (MN).
· Trình bày được các phương pháp, biện pháp, hình thức tổ chức hoạt động tạo hình (HĐTH) nhằm phát triển năng khiếu mĩ thuật (PTNKMT) cho trẻ MN.
· Trình bày được những ưu điểm, hạn chế trong quá trình tổ chức HĐTH nhằm PTNKMT cho trẻ ở trường MN hiện nay.
Kĩ năng: 
· Vận dụng các kiến thức về mĩ thuật, các hình thức, phương pháp tổ chức HĐTH nhằm PTNKMT cho trẻ MN phù hợp với lứa tuổi.
· Quan sát, phát hiện, đánh giá năng khiếu mỹ thuật của trẻ trong HĐTH.
· Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện các HĐTH nhằm mục đích PTNKMT cho trẻ MN và đánh giá kết quả thực hiện.
· Xây dựng môi trường hợp lý để khuyến khích trẻ tích cực thể hiện PTNKMT mọi lúc mọi nơi.
· Sưu tầm giáo án, kế hoạch tổ chức các HĐTH nhằm PTNKMT cho trẻ MN.
· Phối hợp với phụ huynh tạo điều kiện và khuyến khích trẻ thể hiện năng khiếu mĩ thuật.
Thái độ: 
· Tích cực tự trau dồi kiến thức về mĩ thuật, tạo hình và rèn luyện kĩ năng tạo hình.
· Hợp tác, lắng nghe và phối hợp với bạn để thực hiện tốt các nhiệm vụ, yêu cầu của học phần. 
· Kiên trì, nhẫn nại, tự tin, sáng tạo và có trách nhiệm với công việc được giao.
· Giữ gìn vệ sinh lớp học
5. Tài liệu tham khảo chính: Nguồn: Thư viện trường CĐSPTW TP.HCM
 - Lê Thị Thanh Bình (2006), Giáo trình Phương pháp hướng dẫn hoạt động tạo hình cho trẻ MN, NXB GD. 
- Bộ GD và ĐT (2017), Chương trình GDMN (Ban hành kèm thông tư số 28), NXB GD.
Tài liệu tham khảo phụ:
- Lê Xuân Hồng (2002), Giáo dục nghệ thuật cho trẻ lứa tuổi MN, NXB Phụ Nữ
- Nguyễn Thị Thanh Hương (2006), Tuyển tập các bài viết về giáo dục mầm non (tập 2), NXB GD.
-  Đặng Hồng Nhật (2008), Tạo hình và phương pháp hướng dẫn hoạt động tạo hình cho trẻ, NXB ĐHQG.
- Lê Thanh Thủy (2011), Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non, NXB ĐHSP Hà Nội.
- Nguyễn Quốc Toản - Tuấn Nguyên Bình - Nguyễn Thị Ngọc Bích - Võ Quốc Thạch (2007), Mĩ thuật và phương pháp dạy học mĩ thuật, NXB GD.
- https://www.mamnon.com; thegioituoitho.com; earlychildhoodeducation; printerses.com...
6. Phương thức đánh giá học phần: 
[1] Yêu cầu chung của học phần theo quy chế:
· Tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp. Chuẩn bị đầy đủ các bài tập của giảng viên trước khi đến lớp. Các giờ thảo luận, thực hành nếu không làm bài tập yêu cầu không đến lớp. 
· Tích cực hoạt động trên lớp. Mọi sự tích cực đều được tính điểm. 
[2] Để hoàn tất học phần, sinh viên phải “đạt”:
· Điểm tổng kết học phần  5,0 (năm) điểm theo thang điểm 10,0 (mười);
· Thực hiện đầy đủ các yêu cầu đánh giá học phần theo trọng số (%) của các điểm thành phần như sau:
· Điểm quá trình:  	Chiếm (40)% (a)
· Điểm thi cuối kỳ: 	Chiếm (60)% (b)
· Điểm tổng kết học phần:  	(a) + (b) = 100%
· Xếp loại đánh giá của học phần: Theo thang điểm 10,0
[3] Phương pháp, hình thức đánh giá kết quả học tập học phần :
Kiểm tra đánh giá thường xuyên: 					40%
- Chuyên cần, tích cực: 					15% 
- Bài tập theo nhóm: 						10%
- Bài tập cá nhân: 						15% 
Thi cuối kỳ: báo cáo theo nhóm					60 %
Thang điểm: Thang điểm 10
7.Nội dung học phần (đề cương chi tiết của học phần)
	Stt
	Nội dung

	
	

	1
	Bài 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NĂNG KHIẾU MĨ THUẬT CỦA TRẺ MẦM NON
I. Năng khiếu mĩ thuật của trẻ mầm non:
1. Các khái niệm cơ bản
1.1. Mĩ thuật
1.2. Năng khiếu
1.3. Năng khiếu mĩ thuật
2. Vai trò của hoạt động tạo hình đối với sự phát triển năng khiếu mĩ thuật của trẻ mầm non
a. Giúp trẻ phát triển khả năng cảm thụ và cảm nhận thẩm mĩ
b. Giúp trẻ phát triển trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo
c. Cung cấp cho trẻ hệ thống các kỹ năng tạo hình cơ bản (vẽ, nặn, cắt, xé, dán, gấp,…)
d. Giúp trẻ có cơ hội để bộc lộ năng khiếu mĩ thuật
e. Giúp trẻ rèn luyện trí nhớ
f. Giúp trẻ nâng cao khả năng quan sát
g. Giúp trẻ phát triển cảm xúc thẩm mĩ và mong muốn được tạo ra cái đẹp
II. Mục tiêu, nội dung nhiệm vụ phát triển năng khiếu mĩ thuật cho trẻ mầm non:
1.  Mục tiêu 
2.  Nội dung, nhiệm vụ 
III. Ưu điểm, hạn chế của việc tổ chức hoạt động tạo hình nhằm phát triển năng khiếu mĩ thuật cho trẻ ở một số trường mầm non hiện nay:
1. Tổ chức HĐTH tại lớp học năng khiếu mĩ thuật 
a. Ưu điểm
b. Hạn chế
2. Tổ chức HĐTH tại lớp học bình thường 
a. Ưu điểm
b. Hạn chế

	2
	Bài 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN NĂNG KHIẾU MĨ THUẬT CỦA TRẺ MẦM NON 
I. Các phương pháp phát hiện năng khiếu mĩ thuật của trẻ:
1. Phương pháp quan sát 
2. Phương pháp trò chuyện:
· Với trẻ
· Với phụ huynh 
3. Phương pháp phân tích sản phẩm
4. Phương pháp sử dụng bài tập - trò chơi – tạo tình huống
II. Vận dụng các phương pháp phát hiện năng khiếu mĩ thuật của trẻ MN 
  1. Chuẩn bị:
     1.1. Phiếu quan sát biểu hiện của trẻ trong HĐTH (trên giờ học/ giờ chơi)
     1.2. Hệ thống câu hỏi trò chuyện với trẻ.
     1.3. Tiêu chí đánh giá sản phẩm tạo hình của trẻ 
     1.4. Một số tình huống nhằm khuyến khích trẻ thể hiện năng khiếu mĩ thuật 
     1.5. Một số bài tập - trò chơi nhằm khuyến khích trẻ thể hiện năng khiếu mĩ thuật 
     1.6. Nội dung trao đổi với phụ huynh về việc phát triển năng khiếu mĩ thuật cho trẻ MN
  2. Hình thức thực hiện:
     2.1. Trên giờ học tạo hình
     2.2. Ngoài giờ học tạo hình

	3
	Bài 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG KHIẾU MĨ THUẬT CHO TRẺ MẦM NON
I. Các phương pháp phát triển năng khiếu mĩ thuật  cho trẻ mầm non trong hoạt động tạo hình:
1. Nhóm phương pháp thông tin – tiếp nhận
a. Khái niệm
b. Ý nghĩa
c. Nội dung
d. Yêu cầu về việc sử dụng
2.  Nhóm phương pháp thực hành – ôn luyện
a. Khái niệm
b. Ý nghĩa
c. Nội dung
d. Yêu cầu về việc sử dụng
3. Nhóm phương pháp tìm tòi - sáng tạo
a. Khái niệm
b. Ý nghĩa
c. Nội dung
d. Yêu cầu về việc sử dụng
II. Các biện pháp mang tính vui chơi trong hoạt động tạo hình 
1. Các biện pháp mang tính vui chơi trong hoạt động tạo hình
a. Khái niệm
b. Ý nghĩa
c. Nội dung
d. Yêu cầu về việc sử dụng
2. Phân loại các biện pháp mang tính vui chơi trong hoạt động tạo hình
a. Các biện pháp vui chơi tìm hiểu thế giới xung quanh
b. Các biện pháp chơi – miêu tả có chủ đề
c. Các biện pháp chơi – ôn luyện
d. Các biện pháp “Trò chơi hóa” sản phẩm tạo hình
III. Các hình thức phát triển năng khiếu mĩ thuật cho trẻ mầm non: 
1. Trên giờ học tạo hình
2. Ngoài giờ học tạo hình

	4
	Bài 4: LẬP KẾ HOẠCH, TỔ CHỨC VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG KHIẾU MĨ THUẬT CHO TRẺ MẦM NON
I. Lập kế hoạch cho chương trình hoạt động tạo hình:
1. Những yêu cầu chung của chương trình HĐTH
2. Một số nguyên tắc của việc sắp xếp các bài học, các hoạt động trong chương trình HĐTH
3. Gợi ý về việc lập kế hoạch cho chương trình HĐTH
4. Lập kế hoạch HĐTH nhằm PTNKMT cho trẻ MN
II. Tổ chức môi trường hoạt động tạo hình nhằm phát triển năng khiếu mĩ thuật cho trẻ mầm non 
1. Môi trường vật chất
2. Môi trường tâm lý
III. Tổ chức hoạt động tạo hình nhằm phát triển năng khiếu mĩ thuật cho trẻ mầm non 
IV. Đánh giá hoạt động tạo hình nhằm phát triển năng khiếu mĩ thuật cho trẻ mầm non
1. Quan sát theo dõi giờ HĐTH
2. Lập bản phân tích, nhận xét



8. Đề cương được biên soạn và cập nhật ngày: Tháng 02/2021
9. Đề cương được thẩm định và thông qua ngày: Tháng 01/2021
	TRƯỞNG KHOA 	GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 
	(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên)


	Lê Thị Thanh Nga	Phạm Thị Nguyên Chi     
		Phạm Thảo Thùy Trân


Chuyên đề chuyên sâu Mĩ thuật  nâng cao và PP dạy năng khiếu MT cho trẻ MN 3  – Ngành Giáo dục mầm non	4/7

